TÀI LIỆU THUYẾT MINH DỰ THẢO THÔNG TƯ
I. Mục Tiêu xây dựng Thông tư 

Việc thực hiện ban hành Bảng giá tính LPTB toàn quốc thực hiện trên cơ sở Luật Phí và Lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015; Nghị định số 140/NĐ-CP ngày 01/01/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ, dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính về LPTB và dự thảo Thông tư về Bảng giá tính LPTB.
Mục tiêu điện tử khai và nộp lệ phí trước bạ, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, cần kết cấu lại Bảng giá theo trật tự, đơn giản, thuận lợi cho việc thiết kế UD khai nộp thuế điện tử, người dân có thể tự tra cứu thông tin trên các trang web, tích hợp dữ liệu từ các Bộ ngành có liên quan (nguồn cơ sở dữ liệu đầu vào của Đăng kiểm) và nguồn cơ sở dữ liệu trong nội bộ của Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan), cung cấp chứng từ hoàn thành nghĩa vụ cho cơ quan công an cấp giấy chứng nhận đăng ký xe theo quy định đảm bảo mục tiêu:

- Điện tử Tờ khai LPTB đáp ứng Nghị quyết 36a Chính phủ điện tử;

- Tra cứu dữ liệu điện tử của Bảng giá toàn quốc;

- Áp dụng CNTT trong công tác cập nhật, xây dựng Bảng giá LPTB toàn quốc 3 cấp từ cấp Chi Cục thuế đến Tổng cục để báo cáo kịp thời Bộ Tài chính bổ sung Bảng giá;

- Kết nối điện tử trao đổi thông tin giữa các Bộ ngành có liên quan (Bộ GTVT) và trong nội bộ ngành Tài chính (Cơ quan Hải quan).

- Bước đầu xây dựng bộ cơ sở dữ liệu tập trung về tài sản để phục vụ công tác quản lý của ngành thuế.

II. Phương pháp xây dựng Bảng giá LPTB toàn quốc

Phương pháp thực hiện xây dựng bảng giá được thực hiện trên cơ sở: Cơ sở dữ liệu chủng loại xe của Cục đăng kiểm cung cấp; tham khảo ý kiến của các Cục thuế; khảo sát thực tế tại một số địa phương, các doanh nghiệp sản xuất lắp ráp nhập khẩu ôtô, xe máy; tổng hợp và phân tích biểu giá LPTB của 63 Cục thuế các tỉnh thành phố.


Cụ thể như sau:

1. Về Danh mục phương tiện ôtô, xe máy:
- Danh mục nhóm phương tiện ôtô, xe máy: căn cứ danh mục nhóm phương tiện do cơ quan đăng kiểm cung cấp với dữ liệu lịch sử từ năm 2000 đến nay.
- Đối với mỗi nhóm danh mục được chia ra 2 loại: ôtô và xe máy
Nhóm danh mục ô tô:


+ Đối với ô tô con gồm 6 chỉ tiêu: (1) Nhãn hiệu; (2) Số loại (Tên thương mại); (3) Thể tích làm việc; (4) Công thức bánh xe; (5) Số chỗ ngồi; (6) nguồn gốc (nhập khẩu hoặc sản xuất trong nước); 


+ Đối với xe tải gồm 3 chỉ tiêu: (1) Nhãn hiệu (lấy theo nước sản xuất); (2) trọng tải; (3) nguồn gốc (nhập khẩu hoặc sản xuất trong nước); 


+ Đối với xe khách gồm 3 chỉ tiêu: (1) Nhãn hiệu; (2) Số chỗ ngồi; (3) nguồn gốc (nhập khẩu hoặc sản xuất trong nước). Đối với xe khách có giường nằm hoặc xe khách chỗ đứng thì cũng quy đổi theo số chỗ ngồi; 

+ Đối với ô tô điện gồm 4 chỉ tiêu: (1) Nhãn hiệu; (2) Số loại (Tên thương mại); (3) Số chỗ ngồi; (4) nguồn gốc (nhập khẩu hoặc sản xuất trong nước); 

Nhóm danh mục xe máy:

 
+ Đối với xe máy gồm 4 chỉ tiêu:  (1) Nhãn hiệu; (2) Số loại (Tên thương mại); (3) Thể tích làm việc; (4) nguồn gốc (nhập khẩu hoặc sản xuất trong nước) 


+ Đối với xe máy điện gồm 1 chỉ tiêu: (1) nguồn gốc (nhập khẩu hoặc sản xuất trong nước).

2. Về mức giá: 
Trên cơ sở thu thập biểu giá tối thiểu tính LPTB theo Biểu giá hiện hành của 63 tỉnh, thành phố trên cả nước thực hiện:
- Sử dụng công cụ bảng tính exel để tổng hợp toàn bộ danh mục chủng loại xe theo tiêu thức sắp xếp lại danh mục như trên và giá tính LPTB tương ứng;

- Phân loại theo 2 nguyên tắc xác định giá thị trường của Nghị định LPTB 

+ Đối với loại ôtô, xe máy sản xuất lắp ráp trong nước: 

Xác định chuỗi giá trị cực đại và cực tiểu, các chuỗi giá trị phổ biến theo từng chủng loại xe để lựa chọn giá tính LPTB phổ biến, trung bình trong chuỗi. Trường hợp chủng loại xe chỉ có ở 1 địa phương, lấy theo giá của địa phương đó.
+ Đối với loại ôtô, xe máy nhập khẩu và nhập khẩu đã qua sử dụng:
Xác định chuỗi giá trị cực đại và cực tiểu, các chuỗi giá trị phổ biến theo từng chủng loại xe và so sánh nguồn dữ liệu về trị giá tính thuế nhập khẩu + thuế nhập khẩu + thuế TTĐB+ thuế giá trị gia tăng (nếu có) (trị giá tính thuế nhập khẩu được cung cấp từ nguồn dữ liệu của cơ quan hải quan). Trường hợp giá trị thấp hơn trị giá hải quan đã bao gồm thuế thì lấy theo trị giá tính thuế đã bao gồm thuế của cơ quan hải quan.  

Việc xác định lại bảng giá theo nguyên tắc của dự thảo Nghị định cũng có sự điều chỉnh về giá tính LPTB đối với 1 số chủng loại ôtô, xe máy nhập khẩu.

 3. Nguyên tắc xác định giá theo bảng giá của Bộ Tài chính cho 1 chủng loại xe
(i)  Bảng giá ban hành là cho các loại phương tiện là ôtô, xe máy mới theo quy định tại điểm 6,7, 8 Điều 2 của Nghị định 140 và có hiệu lực cho năm hiện tại (không áp giá theo năm sản xuất). 

Đối với loại phương tiện cùng chủng loại nhưng có năm sản xuất trước thời điểm ban hành Bảng giá thì nguyên tắc tính giá được căn cứ vào giá loại phương tiện tại thời điểm Bảng giá ban hành và áp dụng trừ lùi theo tỷ lệ: 5%/2 năm. Cho đến hết 10 năm sản xuất thì dừng tỷ lệ (là 75% giá LPTB so với giá hiện tại.

Ví dụ: giá xe mới theo Bảng giá LPTB toàn quốc (từ 1/1/2017) là 1 tỷ thì xe mới cùng loại sản xuất năm 2011 là 850 tr (=1tỷ -1 tỷ x15%). 

Lý do: để đơn giản cho bảng giá không ban hành theo năm sản xuất như trước đây và đảm bảo công bằng theo nguyên tắc giá sát với giá trên thị trường.

(ii) Bảng giá không quy định chi tiết cho nước sản xuất mà chỉ phân biệt nguồn gốc nhập khẩu hoặc sản xuất lắp ráp trong nước. Riêng đối với xe tải thì hiệu xe tải được gắn theo nước sản xuất đại diện cho thương hiệu xe đó (ví dụ xe tải của KIA là Hàn quốc). 

Lý do: giá trị xe của các nước không chênh lệch quá lớn việc quy định bảng giá theo từng nước sẽ làm phức tạp bảng giá;

(iii) Đối với chỉ tiêu loại hộp số (AT/MT): không xây dựng giá dựa trên  phân biệt chỉ tiêu này mà khi gộp bảng giá sẽ áp dụng theo mức giá thấp nhất.

(iv) Đối với loại phương tiện cùng số loại (tên thương mại) nhưng khác nhau về mã kiểu loại (model code) thì khi gộp giá nguyên tắc lấy mức giá thấp nhất của chủng loại xe.

(v) Một số loại xe chuyên dùng, xe xi téc, sơ mi rơ moóc, rơ moóc, đầu kéo, vỏ tổng thành, vỏ tổng máy… được xác định như sau: 

	STT
	Loại tài sản 
	Giá tính LPTB 

	1
	Xe xi téc

Riêng: - Xe xi téc chở nhiên liệu, xi măng rời.

· Xe xi téc chở gas
	Tính bằng 105% xe vận tải cùng chủng loại, trọng tải.

Tính bằng 110% xe vận tải cùng chủng loại, trọng tải.

Tính bằng 120% xe vận tải cùng chủng loại, trọng tải. 

	2
	Xe vận tải đông lạnh 
	Tính bằng 120% xe vận tải cùng chủng loại, trọng tải. 

	3
	Xe vận tải gắn cầu 
	Tính bằng 110% xe vận tải cùng chủng loại, trọng tải.



	4 
	Xe đầu kéo 
	Tính bằng 80% xe vận tải cùng chủng loại, trọng tải (tác dụng lên cơ cấu kéo)

	5
	Các loại xe khách giường nằm 
	Tính bằng 150% cùng chủng loại và số chỗ

	6
	Các loại xe buýt (cả chỗ ngồi, chỗ đứng) 
	Tính bằng 50% cùng chủng loại và số chỗ

	7
	Các loại xe chuyên dùng (bao gồm cả loại xe chở tiền, trộn bê tông, thang, cứu hộ (chở, kéo xe) và các loại xe chuyên dùng khác, trừ các trường hợp không phải nộp LPTB theo quy định), rơ moóc, sơ mi rơ moóc, khung (chassis), máy tổng thành.
	Tình theo giá ghi trên hoá đơn, chứng từ hợp pháp hoặc giá CIF (đối với xe nhập khẩu trực tiếp, uỷ thác) cộng (+) các khoản thuế phải nộp hoặc được miễn theo qui định.


4. Cơ chế cập nhật Bảng giá

(i) Thông báo giá của các nhà sản xuất, lắp ráp, đại lý phân phối đối với xe nhập khẩu, xe sản xuất lắp ráp được ký số gửi qua Cổng TTTĐ của Tổng cục Thuế; 
(ii)  Kết nối với Tổng cục Hải quan để nhận cơ sở dữ liệu về trị giá hải quan của xe nhập khẩu.
(iii) Danh mục phương tiện sẽ cập nhật dữ liệu của Cơ quan đăng kiểm. 

(ii) Việc xây dựng giá, cập nhật Bảng giá được thực hiện trên ứng dụng CNTT ở 3 cấp Chi cục Thuế, Cục thuế và Tổng cục Thuế.
Dự thảo xin ý kiến tại cuộc họp ngày 30/8/2016
PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG BẢNG GIÁ LPTB TOÀN QUỐC


1. Thu thập ý kiến từ các địa phương về việc xây dựng Bảng giá toàn quốc 

- Cách thức thực hiện xây dựng Bảng giá tính LPTB toàn quốc:

Có 4 nguyên tắc: 

(1) Cục Thuế phối hợp với Sở Tài chính tiến hành điều tra, khảo sát giá rồi chuyển sang Sở Tư pháp thẩm định trước khi trình UBND tỉnh ban hành.
(2) Cục Thuế tổng hợp chuyển sang Sở Tài chính chủ trì trình UBND tỉnh ban hành. 

(3)  Cục Thuế tổng hợp phối hợp với Sở Tài chính lấy ý kiến các ngành chức năng: Sở GTVT, Sở TP trình UBND tỉnh ban hành . 
(4)  Cục Thuế chủ trì phối hợp Sở Tài chính trình UBND tỉnh ban hành.

- Nguyên tắc xây dựng bảng giá: 
- Căn cứ vào thông báo giá của nhà sản xuất, lắp ráp nhập khẩu. 

- Tham khảo, so sánh giá trên thị trường, tham khảo giá trên Wed của các công ty.

- Tham khảo giá nhập khẩu của Hải quan.

Trường hợp phương tiện chưa có giá trong bảng giá, có địa phương thực hiện thu ngay theo giá trên hoá đơn, có địa phương thực hiện các bước theo quy chế phối hợp ban hành bảng giá của địa phương.


- Các thông tin trên bảng giá:


+ Về Danh mục bao gồm:


- Đối với ô tô con: nhãn hiệu, số loại, số chỗ ngồi, dung tích, nước sản xuất, năm sản xuất. Một số Cục Thuế còn  có thêm công thức bánh xe, loại hộp số. Một số Cục Thúê thì không có danh mục năm sản xuất (TPHCM, Đà Nẵng).

- Đối với xe máy: nhãn hiệu, số loại, nước sản xuất, dung tích, năm sản xuất. Một số Cục Thúê thì không có danh mục năm sản xuất (TPHCM, Phú Thọ…).


- Đối với ô tô tải: nhãn hiệu, nước sản xuất, năm sản xuất, trọng tải. Một số Cục Thúê thì không có danh mục năm sản xuất (TPHCM…..).


- Đối với ô tô khách: nhãn hiệu, nước sản xuất, năm sản xuất, số chỗ ngồi. Một số Cục Thúê thì không có danh mục năm sản xuất (TPHCM).


- Đối với xe máy điện:  nhãn hiệu, số loại, nước sản xuất. Có địa phương thêm chỉ tiêu năm sản xuất.

…


+ Giá:  Đối với cùng một xe, các địa phương quy định các mức giá tính LPTB khác nhau.
 
-Các vướng mắc và kiến nghị của các địa phương : 

(1) Hiện nay, hầu như tại các địa phương Uỷ ban đều uỷ quyền cho Sở Tài chính hoặc Cục Thuế chủ trì phối hợp cùng nhau, có địa phương còn lấy ý kiến thẩm định của Sở tư pháp hoặc ý kiến tham gia của các Sở ngành liên quan như Sở giao thông vận tải trước khi trình Uỷ ban ban hành quyết định nên việc xây dựng bảng giá mất nhiều thời gian, dẫn đến việc thu thuế không kịp thời gây bức xúc cho người nộp thuế. Mặt khác, giá các phương tiện ô tô, xe máy thường xuyên thay đổi nênbảng giá thường lạc hậu hơn so với thực tế.

Các địa phương đều đề xuất  xây dựng bảng giá tính LPTB tập trung, thống nhất toàn quốc, đầy đủ  chủng loại và kịp thời.  Sau khi ban hành bảng giá tính LPTB thống nhất trên toàn quốc, cần bổ sung kịp thời các loại tài sản phương tiện mới phát sinh trên bảng giá. Đồng thời xây dựng ứng dụng tra cứu giá tính LPTB sử dụng chung cho tất cả các địa phương. Và trong quá trình quản lý thu LPTB nếu phát hiện loại tài sản chưa được quy định tại bảng giá tính LPTB (hoặc có quy định nhưng chưa phù hợp) thì cơ quan thuế gửi đề xuất bổ sung, điều chỉnh giá tính LPTB về Bộ Tài chính tại một chức năng của Ứng dụng tra cứu giá.

(2) Đề nghị tăng cường kết nối trao đổi thông tin giữa Tổng cục Thuế và Cục Đăng kiểm Việt Nam, giữa Tổng cục Thuế với cơ quan Công an, Kho bạc trong việc cung cấp thông tin.

(3) Một số khó khăn liên quan đến việc thu thập thông tin xây dựng bảng giá.:

-  Các cơ sở nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp trong nước gửi báo giá không kịp thời.

-  Nhà sản xuất báo theo 2 mức giá tối thiểu và tối đa. Do đó, cần quy định rõ chỉ báo theo một mức giá.


- Đối với xe máy điện: các nhà sản xuất không  gửi thông báo giá hoặc gửi thông báo giá thấp đến cơ quan Thuế. Khi chủ phương tiện đến đăng ký kê khai nộp LPTB loại xe máy điện chưa có trong bảng giá nhưng giá trên hóa đơn lại rất thấp so với giá thực tế trên thị trường. 

- Tình trạng người nhận chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản và bên chuyển nhượng thống nhất với nhau về giá ghi trên hóa đơn, đặc biệt đối với tài sản là xe máy. Các cơ sở kinh doanh xe máy thường bán ra với giá cao hơn so với giá mua vào nhưng khi ghi hoá đơn các cơ sở chỉ ghi theo giá bán ra của Công ty, trùng khớp với giá quản lý của cơ quan Thuế (thậm chí là còn thấp hơn giá bán ra của Công ty) nếu có ghi giá chênh lệch thì chênh lệch đó là không đáng kể; mục đích cơ sở kinh doanh sẽ trốn được thuế, đồng thời, giúp cho người mua xe giảm được LPTB khi làm thủ tục đăng ký xe.


(4)  Đề xuất quy định tỷ lệ chất lượng còn lại của tài sản đã qua sử dụng và nguyên tắc xác định giá tính lệ phí trước bạ đã qua sử dụng của tài sản. Hiện nay, tại Nghị định và Thông tư không có quy định mức khấu hao tài sản đã qua sử dụng nên rất khó trong việc tính LPTB.


(5) Xây dựng giá tính LPTB đối với các phương tịên nhập khẩu cần phải tham khảo gía phương tiện nhập khẩu cần phải tham khảo giá thực tế trên thị trường thông qua các thông tin trên mạng. Nếu căn cứ vào giá nhập khẩu theo giá tính thuế nhập khẩu của cơ quan Hải quan hoặc giá ghi trên hoá đơn thì rất thấp so với giá thực tế trên thị trường.


(6) Cần phải có quy định cụ thể, rõ ràng trình tự thủ tục để thực hiện trong trường hợp các phương tiện mới phát sinh không có trong bảng giá thì các Cục Thuế phải báo cáo về Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính để ban hành bảng giá bổ sung.


(7) Cần phải hướng dẫn cụ thể việc xử lý đối với các trường hợp tài sản kê khai nộp lệ phí trước bạ chưa có trong bảng giá. 
(8) Đối với các loại xe loại xe tải, xe chuyên dùng đề nghị ban hành bảng giá theo nhãn hiệu xe  và theo trọng tải xe (không chi tiết đến số loại)
(9)  Áp giá để phân biệt các chuẩn xe nên thống nhất tên gọi cùng với nhà sản xuất được thể hiện trên phiếu kiểm định và hoá đơn xuất để khi áp gia có căn cứ và đảm bảo đúng chủng loại.


Áp giá các loại xe tương đương: cần chi tiết các tiêu chí ưu tiên để áp giá tương đương như: hãng sản xuất, số loại, dung tích, trọng tải, số chõ ngồi…

(10)  Đối với loại xe máy, xe máy điện có giá từ 10 triệu đồng trở xuống đề nghị thống nhất 1 mức giá tối thỉểu tính LPTB.

(11) Đối với các loại xe ô tô, xe mô tô, mới sản xuất do các đại lý, doanh nghiệp kinh doanh thương mại bán theo giá của nhà sản xuất công bố thì nếu giá ghi trên hóa đơn xuất bán cho khách hàng thấp hơn giá bán công bố của nhà sản xuất thì lệ phí trước bạ được tính trên giá bán công bố của nhà sản xuất.


(12) Giữa các địa phương khác nhau sẽ có mức giá bán thực tế của các loại tài sản khác nhau do nhiều nguyên nhân (gần cửa khẩu nhập khẩu, gần nhà máy sản xuất, nhu cầu tiêu dùng của người dân…) vì vậy, khi ban hành Bảng giá tính LPTB thống nhất toàn quốc cần tính đến sự chênh lệch này.


(13) Khi xác định loại phương tiện để áp giá tính lệ phí trước bạ đa số thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký của phương tiện không ghi đầy đủ số loại, trọng tải hoặc dung tích động cơ...gây khó khăn cho việc thụ lý hồ sơ. Ví dụ: Xe Toyota Innova G, mã loại TGN40L-GKMNKU nhưng trên giấy chứng nhận đăng ký xe chỉ thể hiện Nhã hiệu Toyota Innova, trong khi đó bảng giá hiện hành loại xe Toyota innova có cả loại Innova G, E, V và có giá khác nhau. Theo quy định thành phần hồ sơ kê khai và nộp LPTB không yêu cầu Giấy chứng nhận kiểm định (đối với phương tiện đăng ký và trước bạ lần thứ hai trở đi) nên khi yêu cầu người nộp thuế cung cấp rất khó khăn, một số trường hợp Giấy chứng nhận kiểm định cũng không ghi rõ đầy đủ số loại của phương tiện.

Kiến nghị: Cần thống nhất giữa Cơ quan đăng kiểm, Cơ quan đăng ký và Cơ quan ban hành giá về cấp mã loại phương tiện để Thông tin mã loại phương tiện là duy nhất cho một loại xe được sản xuất cùng một thế hệ xe và được thể hiện đầy đủ trên Giấy chứng nhận đăng ký.

(14) Cân hướng dẫn rõ việc tính lệ phí trước bạ đối với trường hợp mua hàng hoá theo hình thức đấu giá, đấu thầu theo lô hàng, trường hợp mua bằng nguồn vốn ngân sách, mua hàng thanh lý, tịch thu. 
(15) Quy định cụ thể thẩm quyền và Quy chế điều chỉnh giá trong trường hợp giá thị trường của tài sản có biến động tăng hoặc giảm trên tỷ lệ % để thực hiện thống nhất trên toàn quốc.


(16) Quy định về trường hợp nếu giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng, mua bán cao hơn giá quy định thì lấy giá ghi trong hợp đồng chuyển nhượng, mua bán để tính lệ phí trước bạ điêù này  phù hợp với quy định giá tính thuế tại Luật Thuế TNCN.

(17) Đang còn lưu hành các dòng ô tô tải, đầu kéo, ô tô tải thùng kín (chở hàng đông lạnh) từ dưới 1 tấn đến trên 15 tấn, ô tô con dưới 10 chỗ ngồi, được sản xuất từ những năm 1990 trở về trước không được quy định tại các Bảng giá hiện hành.


Cục Thuế không có cơ sở để đề xuất giá theo chỉ đạo của TCT. Vì, các dòng xe này đã quá cũ, toàn bộ đều là xe nhập khẩu đã qua sử dụng, đến nay bị thay thế 


(18)  Một số loại xe máy có nguồn gốc từ tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính rất khó xác định trị giá tính lệ phí trước bạ, do xe thường là xe cũ không có trong bảng giá tính lệ phí trước bạ, đồng thời không có giấy tờ xe kèm theo nên không xác định được năm sản xuất để làm căn cứ xin giá áp dụng (ví dụ: ZUKEN, SHOZUKA, MAJESTY, SUBITO…). 

(19)   Đề xuất sử dụng song song hai hình thức: kê khai lệ phí trước bạ tại cơ quan thuế và kê khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử để áp dụng tuỳ vào hoàn cảnh cụ thể tại mỗi địa phương.


(20) Đề xuất: (+) Trường hợp đối với tài sản mới, sản xuất và lắp ráp trong nước chưa được quy định trong bảng giá thì giá tính lệ phí trước bạ là giá tính theo hoá đơn bán hàng nhưng không được thấp hơn giá thông báo của các đơn vị sản xuất, lắp ráp. (+) Trường hợp tài sản nhập khẩu chưa  được quy định trong bảng giá thì giá tính sẽ bằng giá nhập khẩu cộng (+) với các khoản thuế phải nộp hoạc không phải nộp (nếu có) theo quy định.

2. Phân tích đánh giá

+ Về Danh mục: Cấu trúc của Bảng giá của các địa phương không thống nhất, không có nguyên tắc, không đồng nhất cùng cấu trúc 


 + Về giá: Việc quy định mức giá thu toàn quốc là theo giá nào. Giá thấp nhất, cao nhất  hay giá trung bình theo mức giá các địa phương gửi về.

Nguyên tắc xây dựng giá hiện nay theo dự thảo Nghị định là: căn cứ vào hóa đơn bán hàng hợp pháp; giá thành sản phẩm (đối với tài sản tự sản xuất, chế tạo để tiêu dùng); trị giá tính thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật về hải quan, cộng (+) thuế nhập khẩu, cộng (+) thuế tiêu thụ đặc biệt, cộng (+) thuế giá trị giá tăng (nếu có) (đối với tài sản nhập khẩu).


Như vậy,  nếu xây dựng dựa trên giá này sẽ thấp hơn giá tính LPTB mà đa số các địa phương đang áp dụng. 

3. Yêu cầu của việc ban hành bảng giá LPTB

- Điện tử Tờ khai LPTB đáp ứng Nghị quyết 36a Chính phủ điện tử;

- Tra cứu dữ liệu điện tử của Bảng giá toàn quốc;

- Áp dụng CNTT trong công tác cập nhật, xây dựng Bảng giá LPTB toàn quốc 3 cấp từ cấp Chi Cục thuế đến Tổng cục;

- Kết nối điện tử trao đổi thông tin giữa các Bộ ngành có liên quan (Bộ GTVT) và trong nội bộ ngành Tài chính (Cơ quan Hải quan)

- Gộp Bảng giá của các địa phương không làm biến động về số thu LPTB/tổng thu ngân sách nhà nước;


4. Đề xuất giải pháp


(i) Xây dựng bảng giá tính LPTB dựa trên các chỉ tiêu cụ thể đối với từng loại phương tiện. Các thông tin này đều đã có trên Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường/ giấy chứng nhận kiểu loại do cơ quan đăng kiểm cấp nên thuận lợi cho NNT khi khai thuế, cụ thể: 


+ Đối với ô tô con: việc xác định giá tính LPTB chỉ dựa vào 9 chỉ tiêu bao gồm: (1) Loại phương tiện; (2) Nước sản xuất; (3) Nhãn hiệu; (4) Số loại (Tên thương mại); (5)  Năm sản xuất;  (6) Thể tích làm việc; (7) Công thức bánh xe; (8) Số chỗ ngồi; (9) Tình trạng phương tiện.


+ Đối với xe tải việc xác định giá tính LPTB dựa vào 6 chỉ tiêu: (1) Loại phương tiện; (2) Nước sản xuất; (3) Nhãn hiệu; (4)  Năm sản xuất; (5) trọng tải; (6) Tình trạng phương tiện.


+ Đối với xe khách việc xác định giá tính LPTB dựa vào 6 chỉ tiêu: (1) Loại phương tiện; (2) Nước sản xuất; (3) Nhãn hiệu; (4)  Năm sản xuất; (5) Số chỗ ngồi; (6) Tình trạng phương tiện.


+ Đối với xe máy việc xác định giá tính LPTB dựa vào 8 chỉ tiêu: (1) Loại phương tiện; (2) Nước sản xuất; (3) Nhãn hiệu; (4) Số loại (Tên thương mại); (5)  Năm sản xuất;  (6) Thể tích làm việc; (7) Số chỗ ngồi; (8) Tình trạng phương tiện.


+ Đối với xe máy điện việc xác định giá tính LPTB dựa vào 5 chỉ tiêu: (1) Loại phương tiện; (2) Nước sản xuất; (3) Năm sản xuất; (4) Số chỗ ngồi; (5) Tình trạng phương tiện.

+ Đối với ô tô điện việc xác định giá tính LPTB dựa vào 7 chỉ tiêu: (1) Loại phương tiện; (2) Nước sản xuất; (3) Nhãn hiệu; (4) Số loại (Tên thương mại); (5)  Năm sản xuất;  (6) Số chỗ ngồi; (7) Tình trạng phương tiện.

(ii) Đối với phương tiện là súng săn, tàu bay, du thuyền: giá tính LPTB được xác định theo quy định tại dự thảo Nghị định, tức là được xác định theo giá thị trường là giá trị trên hoá đơn, không xây dựng Bảng giá tính LPTB thống nhất toàn quốc (nội dung này phù hợp với ý kiến thẩm định của  Bộ Tư pháp và dự thảo NĐ bản trình Chính Phủ Bộ Tài chính đã tiếp thu).

(iii) Bảng giá Bộ Tài chính ban hành áp dụng theo năm hiện tại. 


(iv) Đối với loại phương tiện mà có trước thời điểm ban hành Bảng giá thì nguyên tắc tính giá được căn cứ vào giá loại phương tiện tại thời điểm Bảng giá ban hành và áp dụng trừ lùi theo tỷ lệ;

(v) Bảng giá không quy định chi tiết cho nước sản xuất mà chỉ phân biệt phương tiện nhập khẩu và phương tiện sản xuất lắp ráp trong nước (do giá trị xe của các nước không chênh lệch quá lớn);

(vi) Đối với tài sản mới mà tại thời điểm nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ chưa có trong Bảng giá, giao Cục Thuế tự xác định giá tính LPTB theo nguyên tắc quy định tại dự thảo Nghị định và báo cáo Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) để Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) kịp thời cập nhật vào bảng giá. 


(vii)  Đối với loại tài sản đã qua sử dụng: Đề nghị được áp dụng nguyên tắc xác định Tỷ lệ chất lượng còn lại áp dụng tính lệ phí trước bạ đối với các loại phương tiện vận tải hiện đang được một số địa phương thực hiện.

5. Phương án thực hiện


 Khảo sát: Nội dung khảo sát tại các địa phương


I. Đánh giá công tác xây dựng bảng giá tính LPTB :

1. Kết quả thực hiện xây dựng bảng giá tính LPTB:

1.1. Cách thức xây dựng bảng giá  (lấy ví dụ cụ thể 1loại xe)

1.2. Sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan tại địa phương

- Với Sở tài chính:

- Với Chi cục hải quan: 

……


1.3. Tham khảo, so sánh giá trên thị trường, tham khảo giá trên Wed của các công ty: 
1.4. Số lượng Quyết định bảng giá được ban hành

1.5. Số lượng các loại phương tiện được xây dựng giá.

1.6. Tần suất thay đổi bảng giá.

2. Đánh giá các vướng mắc khi xây dựng bảng giá tính LPTB

1.1. Về việc cung cấp thông tin để xây dựng bảng giá


1.2. Về ứng dụng 


1.3. Về nhân lực


1.4. Về cơ chế chính sách


1.5.  Về sự phối hợp với các cơ quan liên quan.


3. Kinh nghiệm xây dựng bảng giá


II. Đề xuất, kiến nghị 


1. Về chính sách, quy trình ( nêu rõ đối với trường hợp phương tiện chưa có trong bảng gía; trường hợp biến động (tăng hoặc giảm) giá…)
2. Về danh mục các chỉ tiêu cấu thành giá (theo các chi tiêu như: nhãn hiệu, số loại,… đối với từng loại phương tiện)  
3. Về cấu trúc bảng giá
4. Về ứng dụng tin học
5. Các vấn đề khác
3

